Ngày soạn:                                         HỌC KỲ II                             
Ngày giảng:                                               
                                                   CÔNG CƠ HỌC
i. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức  - Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

                           - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.
   2. Kỹ năng:  Sử dụng thành thạo công thức công cơ học A = F.s để giải được một số bài tập đơn giản và giải thích được một số hiện tượng liên quan.
   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   Câu 1: Trong đời sống hằng ngày người ta quan niệm rằng: Người HS ngồi học, người nông dân cấy lúa…. đều đang thực hiện công nhưng không phải là công cơ học. Vậy công cơ học là gì?

   Câu 2: Người lực sĩ bê quả tạ không chuyển động, con bò kéo xe chuyển động có thực hiện công cơ học không?

   Câu 3: Khi nào có công cơ học? Điều kiện có công cơ học là gì?

   Câu 4: Công cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào? Tính công và đơn vị của công là gì?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TL của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên. - Máy tính, máy chiếu .
                             - Tranh vÏ: con bß kÐo xe; vËn ®éng viªn cö t¹; m¸y xóc ®Êt lµm viÖc.
        2. Học sinh: 


V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....


	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 39 phút)
Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 4 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK; máy chiếu Projector

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 GV hiển thị một số bức tranh trên màn hình và nêu câu hỏi tình huống “ Trong đời sống hằng ngày người ta quan niệm rằng: Người HS ngồi học, người nông dân cấy lúa…. Đều đang thực hiện công nhưng không phải là công cơ học”. Vậy công cơ học là gì?
	Mong đợi HS:

 Bằng những kiến thức thu thập và quan sát được trong thực tế, HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 2.2: Hình thành khái niệm về công cơ học.

       - Mục đích: HS nắm khái niệm về công cơ học. 
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  Vấn đáp; Gợi mở; HS làm việc nhóm; 
- Phương tiện: Tranh vÏ: con bß kÐo xe; vËn ®éng viªn cö t¹; m¸y xóc ®Êt lµm viÖc; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Treo tranh hình 13.1; 13.2 và nêu câu hỏi:

-Người lực sỹ bê quả tạ không chuyển động có thực hiện công không?

- Con bò kéo xe chuyển động có thực hiện công không?

- Khi nào có công cơ học?

(Yêu cầu HS trả lời C1 ; C2 => rút kết luận


	I. Khi nào có công cơ học

1. Nhận xét

-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi của GV; hoàn thành C1; C2.

- Từng HS rút KL và ghi vào vở

2. Kết luận

Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời.


Hoạt động 2.3: Củng cố kiến thức về công cơ học.        

       - Mục đích: HS hiểu được điều kiện có công cơ học.
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, HS làm việc nhóm.  
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức lớp thảo luận câu C3;4

- Trong các trường hợp a,b,c,d trường hợp nào có công?

- Lực nào sinh công?

	3. Vận dụng

- HS thảo luận nhóm C3,4. Đại diện trả lời

- Từng HS nêu VD công cơ học

* Ví dụ về trường hợp có công cơ học:

- Máy xúc đất làm việc

-Người lực sĩ nâng quả tạ từ thấp lên cao

- Đầu tầu kéo các toa tầu chuyển động


Hoạt động 2.4:  Tìm hiểu công thức tính công.   
       - Mục đích: HS xây dựng được công thức tính công, nắm được đơn vị của công.
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, HS làm việc nhóm.  
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Yêu cầu từng HS :

-Đọc thông tin mục 1; nêu được công thức tính công; đơn vị của công khi đơn vị quãng đường là mét và đơn vị của lực là Niu tơn.

- Suy ra công thức tính quãng đường, tính lực khi biết hai trong 3 đại lượng.

-Lưu ý: Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công A=0

( Không thực hiện công). Khi vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính theo công thức khác.
	II. Công thức tính công

1. Công thức tính công cơ học

-Từng HS đọc thông tin mục 1; trả lời câu hỏi của GV; 

- Ghi vở công thức tính công và đơn vị công

* Công thức: A = F.s

    Trong đó: A là công thực hiện; s là quãng đường dịch chuyển; F là lực tác dụng

* Đơn vị của công :là Jun (J); khi đơn vị lực là N và đơn vị quãng đường là mét (m)

* Tính lực:  F= A/s 

    và quãng đường s = A/F


Hoạt động 2.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện:  SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt kiến thức bài học:

+ Điều kiện để có công cơ học là gì?

+ Công cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu công thức tính công và đơn vị của công.

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân:  vận dụng hoàn thành câu C5;6

- Gợi ý C7: nhận xét gì về phương của trọng lực so với phương ngang? Vậy có kết luận gì công trong trường hợp này?


	2. Vận dụng

-Từng HS trả lời câu hỏi  GV; chốt kiến thức bài học
- Từng HS tóm tắt đầu bài theo ký hiệu vật lý; vận dụng hoàn thành câu C5;6

C5: Cho F = 5000N; s = 1000m

        Tính:  A =?

                      Giải:
Công của lực kéo tàu
    A = F.S = 5000.1000

       = 5000000J = 5000KJ

C6:  Cho m =2kg => P =20N

             s = 6m

           Tính A =?

                         Giải:

Trọng lực thực hiện công là

   A = P. S = 20.6 =120J 

C7: Do trọng lực có phương thẳng đứng vuông goác với phương chuyển động của vật nên không có công cơ học của trọng lực


Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
  + Học và làm bài tập  bài 13.1->13.5(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/48

  + Chuẩn bị bài 14. 
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT;

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:                            ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG.                
Ngày giảng:                                   
 i. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức: - Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản. 

                          - Nêu được ví dụ minh họa. 
   2. Kỹ năng: Biết vận dụng định luật để giải  bài tập về mặt phẳng nghiêng và ròng rọc. 

  3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

- Để đưa vật lên cao một cách dễ dàng con người đã sử dụng các loại máy cơ đơn giản nào?

- Dùng máy cơ đơn giản nào để đưa vật lên cao ta được lợi về lực? Vậy công thực hiện  trong trường hợp này có nhỏ hơn công đưa vật trực tiếp không?

- Khi đưa 1 vật nặng lên cao người ta đưa bằng cách nào? Nếu dùng máy cơ đơn giản ta có thể được lợi về lực, nhưng liệu có lợi về đường đi không? 
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên.
- Máy tính, máy chiếu .

        - Đối với mỗi nhóm HS: Gi¸ TN, rßng räc ®éng, th­íc th¼ng, qu¶ nÆng, lùc kÕ 5N        2. Học sinh: Phiếu học tập.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Khi nào có công cơ học? Công cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu công thức tính công và đơn vị của công. 
2, Để đưa vật lên cao một cách dễ dàng con người đã sử dụng các loại máy cơ đơn giản nào?

3, Nêu tác dụng của ròng rọc và mặt phẳng nghiêng. 

	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	GV: Hiển thị một bức tranh vẽ một người công nhân đưa một vật năng lên cao bằng một hệ thống pa lăng và nêu câu hỏi tình huống “ Đưa vật lên cao trong trường hợp này được lợi về lực nhưng có được lợi về đường đi không”? 
	Mong đợi HS:

 Bằng những kiến thức thu thập và quan sát được trong thực tế, HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu để đi đến định luật về công. 
       - Mục đích:  Qua thực nghiệm HS hiểu được đưa vật lên cao bằng máy cơ đơn giản không lợi về công. 
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm; vấn đáp; quy nạp.
- Phương tiện: Dụng cụ TN (Gi¸ TN, rßng räc ®éng, th­íc th¼ng, qu¶ nÆng, lùc kÕ ) 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Chiếu lên màn hình tranh hình 14.1(a; b)/sgk cho HS quan sát

(Giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành TN.

(Tổ chức HS làm TN theo nhóm, hướng dẫn ghi kết quả TN.

(Tổ chức lớp thảo luận:

- Nhận xét gì về F1 so với F2 và S1 với S2?

- Tính công của F1; của F2 và so sánh 2 công đó?

- Từ kết quả TN hoàn thành câu C4.


	I. Thí nghiệm ( Hình 14,1/sgk/49).

- Từng HS quan sát tranh, nêu dụng cụ và cách tiến hành TN

-Hoạt động nhóm: tiến hành TN, hoàn thành C1.2;3;4
+ Kéo vật trực tiếp: Đo F1 và S1
+ Kéo vật bằng ròng rọc: Đo F2 và S2
+ Kết quả thấy: 

C1: F1 =2F2.

C2: S2 = 2 S1 hay S1 = 1/2S2

C3: A1 = F1.S1 = 1,5.0,02= 0,03J

      A2 = F2.S2=0,75.0,04= 0,03J. Vậy:  A1 =A2
C4: Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực, thiệt hai lần về đường đi nghĩa là không cho ta lợi về công.


Hoạt động 3.3: Giới thiệu định luật về công. 
       - Mục đích: HS hiểu được nội dung định luật bảo toàn năng lượng.  
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, Thực hành, luyện tập.
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Giới thiệu định luật về công; Yêu cầu 1 HS nhắc lại định luật.

(Yêu cầu HS thực hiện câu C5;6 vào phiếu học tập; trao đổi bài cho bạn và tự đánh giá kết quả học tập.  

(Chốt lại kiến thức bài học và giới thiệu phần có thể em chưa biết (sgk/51)

	II. Định luật về công (gsk/51)

Từng HS đọc phần II, ghi nhớ định luật về công

III. Vận dụng
- Từng HS vận dụng hoàn thành câu C5;6 vào phiếu học tập; trao đổi bài chấm điểm, tự đánh giá kết quả và đánh giá cho bạn.
C5: a, F1< F2 (2 lần)

       b, A1 = A2
       c, A1 = (500:4).4= 500J

C6: a, Khi kéo vật lên nhờ ròng rọc động thì 
      Fkéo  = P/2  =>FKéo = 210N và h = l/2 = 4m

b, Công nâng vật lên 

A = P.h = 420.4 = 1680J

Hoặc  A = F.l = 210.8 =1680J
- Trả lời câu hỏi của GV, chốt kiến thức bài học


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
    + Học và làm bài tập  bài 14.1->14.7(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/51
  + Chuẩn bị bài 15. 
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang ảnh trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

 Ngày soạn:                                
 Ngày giảng:                                                CÔNG SUẤT
i. Môc tiªu: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức: - Nêu được công suất là gì? Viết được công thức tính công suất và nêu đơn vị đo công suất.
                      - Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
   2. Kỹ năng:Sử dụng thành thạo công thức tính công suất 
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 để giải được các bài tập đơn giản và một số hiện tượng liên quan  
 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

· Trong lao động cần dựa vào yếu tố nào để biết ai làm việc khỏe hơn? 

· Muốn biết được tốc độ thực hiện công của vật nào nhanh hơn ta cần dựa vào yếu tố nào? 

· Trong vật lý đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công nhanh hay chậm của vật được gọi là gì?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên.
- Máy tính, máy chiếu .

        - Tranh vẽ một công nhân đưa vật liệu lên cao bằng ròng rọc cố định.  

2. Học sinh: Phiếu học tập.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....


	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Phát biểu định luật về công và viết biểu thức tính công.  

2, Để cày xong 1 thửa ruộng thì máy cày phải thực hiện một công là 1500kJ trong 10 phút. Hãy tính công thực hiện của máy cày trong 1 giây?  

	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.

+ HS1 trả lời câu 1
+ HS2 tính công của máy cày trong 1 giây là: 
      (1500000 : 600 = 2500J)


 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Đưa ra một bài tập (trên màn hình): Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày bông sen thì chỉ mất 10 phút. Hãy so sánh công thực hiện của hai vật? Vậy vật nào thực hiện công nhanh hơn? 

- Đặt vấn đề: Đại lượng đặc trưng cho mức độ sinh công nhanh hay chậm của vật gọi là công suất. Vậy công suất là gì?
	Mong đợi HS:

 Bằng những kiến thức thu thập được ở bài công cỏ học, HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tổ chức HS tìm hiểu bài.
       - Mục đích:  Qua bài tập (SGK/52) HS hình thành khái niệm công suất.  
- Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; gợi mở; quy nạp;
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hiển thị bức tranh hình 15.1 trên màn hình ;  Hướng dẫn HS tìm hiểu bài qua câu hỏi gợi ý:
+ Trọng lượng cuat một viên gạch? Lực kéo của mỗi người?

+ Công của mỗi người thực hiện?

+Để biết ai làm việc khỏe hơn ta phải làm gì?
( Yêu cầu HS thực hiện phương án c; d trả lời câu C3.  

*Gîi ý:

+ Tính thời gian thực hiện cùng 1 công của mỗi người hoặc tính công thực hiện trong 1 giây của mỗi người.

+ So sánh thời gian thực hiện cùng một công hoặc công thực hiện trong 1 giây của mỗi  người => Kết luận ai làm việc khỏe hơn
	I. Ai làm việc khỏe hơn?

(Từng HS đọc thông tin phần I/sgk; quan sát tranh; trả lời câu hỏi GV

( Thảo luận nhóm hoàn thành câu C1;2;3   

C1: Công của anh An:

       A1= 16.10.4 = 640J.

+ Công của anh Dũng: A2 =9 60J.

C2: Chọn phương án c.d 

C3: * Xét trong cùng một công thì thời gian của:  
+ An : t1= 50/ 640 = 0,078s

+Dũng: t2 = 60/960 = 0,0625s.

+ t1 > t2. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.
 * Xét trong cùng một đơn vị thời gian thì công thực hiện của:

+ An: A1 = 640/50 =  12,8J

+ Dũng:: A2 = 960: 60 = 16J

+ A2 > A1.Vậy Dũng làm việc khỏe hơn. 


Hoạt động 3.3: Thông báo công suất. 
       - Mục đích: HS hiểu được công thực hiện trong 1 đơn vị thời gian gọi là công suất.  
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS đọc thông tin mục II; III trả lời câu hỏi:  

-Công suất là gì?

- Nêu biểu thức tính công suất và đơn vị công suất.

- Từ công thức tính công suất hãy suy ra cách tính công và thời gian thực hiện công khi biết 2 trong 3 đại lượng

*ý nghĩa Số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
Lưu ý:- CS của động cơ ôtô cho biết công mà động cơ ôtô thực hiện trong một đơn vị thời gian
- CS ghi trên các thiết bị dung điện là biểu thị điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
(Giới thiệu: Đơn vị công suất còn dùng bội số của oát là KW và Mê ga oát(MW)

                         + 1 KW = 1000W

          + 1 MW = 1000KW
	II. Công suất

( Từng HS đọc thông tin mục II; III nêu định nghĩa, công thức tính công suất; đơn vị công suất.

+Công thực hiện trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.

 +Công thức:   P =
[image: image3.wmf]t
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Trong đó: A là công thực hiện; t là thời gian thực hiện công; P là công suất.

(Từng Hs suy ra: 

+Công thức tính công: A = P.t
+ Thời gian thực hiện công: t = 
[image: image4.wmf]P
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III. Đơn vị công suất: Là Oát (W) khi đơn vị công là J, đơn vị thời gian là giây




Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Tổ chức lớp thảo luận theo câu hỏi:

 C5:
                 Công suất   P =
[image: image5.wmf]t
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                                    A = F.S

                            

          Vì  (v =9km/h) => S = 9km
+ Câu 6: Dựa vào công thức tính công suất P = A/t và công thức A= F.s, công thức tính vận tốc v= s/t
( Gọi 2 HS lên bảng thực hiện câu  C5;6  
(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời chốt kiến thức bài học.  
	IV. Vận dụng

(Từng HS vận dụng thực hiện câu C4;5;6
( Tham gia thảo luận lớp, thống nhất ghi vở. 
C4: Công suất của An 

P1 = 
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-  Công suất của Dũng :P2=16W.

C5: Máy cày có công suất lớn hơn vì thời gian của máy cày bằng 1/6 thời gian của Trâu
C6:  +Trong 1 giờ cong ngựa kéo xe đi một đoạn đường là s= 9km = 9000m

+ Công của lực kéo con ngựa:

A = F.S = 200.9000 

              = 1800000J

+ Công suất của ngựa:
P = 
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Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:

  + Học và làm bài tập  bài 15.1->15.6(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/54
  + Chuẩn bị bài 16 :Cơ năng (sgk/55) 
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang ảnh trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:                             

Ngày giảng:                                              CƠ NĂNG
i. MỤC TIÊU(Chuẩn KT- KN)
      1. Kiến thức  :  
- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.

- Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.

- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.

     2. Kỹ năng : Quan sát, phân tích kết quả thí nghiệm.
     3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .
  Câu 1: Một vật nặng đứng yên trên mặt đất có sinh công không? Khi nó ở trên cao có khả năng thực hiện công không? Tại sao? Nếu vật ở càng cao thì khả năng sinh công của vật sẽ như thế nào?

  Câu 2: Một vật chưa thực hiện công nhưng có khả năng thực hiện công ta nói vật đó có cỏ năng. Vậy cơ năng là gì? Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng là gì?

  Câu 3: Thế năng, động năng là gì? Thế năng, động năng phụ thuộc vào gì?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên.
- Máy tính, máy chiếu .

        - Đối với mỗi nhóm HS: Lò xo uốn thành vòng tròn, máng nghiêng, quả nặng; sợi dây, quả cầu A bằng thép; miếng gỗ. 

2. Học sinh: Bao diêm.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Một vật thực hiện công khi nào? Mức độ sinh công của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
2, Nêu công thức tính công và đơn vị của công?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.




 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hiển thị bức tranh (hình 16.1) trên màn hình và nêu câu hỏi: Một quả nặng A đứng yên trên mặt đất có sinh công không? Khi nó ở trên cao có khả năng thực hiện công không? Tại sao? Nếu vật ở càng cao thì khả năng sinh công của vật sẽ như thế nào?

- Đặt vấn đề:  Một vật chưa thực hiện công nhưng có khả năng thực hiện công ta nói vật đó có cỏ năng. Vậy cơ năng là gì? Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng là gì?
	Mong đợi HS:

 Bằng những kiến thức thu thập được ở bài công cơ học, HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cơ năng của vật. Hình thành khái niệm thế năng. 
        - Mục đích: HS biết được một vật có cơ năng khi nào? hiểu khái niệm thế năng.  
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; gợi mở; quy nạp;
- Phương tiện: Bảng, SGK; Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Yêu cầu HS đọc thông tin trả lời câu hỏi: Cơ năng là gì? Khi nào một vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng là gì? 
(Hiển thị hình 16.1a lên màn hình và hỏi: Quả nặng A đứng trên mặt đất có sinh công không?  Vậy có cơ năng không?

( Hiển thị h×nh 16.1b lên màn hình, yêu cầu HS dự đoán: “ Quả nặng ở trên cao có cơ năng không?” -Tại sao quả A trên cao lại có cơ năng? Nếu quả nặng A càng ở trên cao thì cơ năng của A sẽ ntn? Công trong trường hợp này dựa vào lực nào?

- Nếu thay A bằng quả nặng A/ có khối lượng lớn hơn thì cơ năng của A/ sẽ ntn so với A?

(Thông báo: CN của quả nặng A trong trường hợp này gọi là thế năng hấp dẫn  . Vậy thế năng hấp dẫn  là gì? thế năng hấp dẫn  trường phụ thuộc vào yếu tố nào?

( Hiển thị hình 16.2a,b, yêu cầu HS dự đoán: Khi lò xo đang bị nén làm thế nào để biết được lò xo có cơ năng? Hiện tượng gì xảy ra khi ta cắt đứt sợi dây? Điều đó cho ta nhận biết gì?

( Yêu cầu HS làm TN, thảo luận; rút KL.
	I. Cơ năng

(Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin mục I; quan sát tranh; nêu được:

- Khái niệm cơ năng: (sgk)

- Vật có khả năng thực hiện công lớn thì cơ năng lớn. Đơn vị cơ năng là Jun (J)

II. Thế năng

1. Thế năng hấp dẫn.
 ( Làm TN hình 16.1b; thảo luận hoàn thành câu hỏi C1:: 

(Từng HS rút kết luận:
-Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

- Thế năng hấp dẫn  phụ thuộc vào khối lượng và mốc tính độ cao. 
2. Thế năng đàn hồi

( Làm việc cá nhân: Đọc thông tin mục 2 phần II. Quan sát hình 16.2; dự kiến phương án để lò xo có cơ năng

(Làm TN theo nhóm, kiểm tra dự đoán, hoàn thành câu C2:  .

(Từng HS rút KL ghi vở: 

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng  của vật gọi là thế năng đàn hồi.


Hoạt động 3.3: Hình thành khái niệm động năng   

       - Mục đích: HS hiểu được công thực hiện trong 1 đơn vị thời gian gọi là công suất.  
- Thời gian: 10 phút.

- Phương pháp:  vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Hiển thị h×nh 16.3. Hỏi: Hiện tượng gì xảy ra khi quả cầu A lăn trên máng nghiêng và đập vào khúc gỗ B?

(Tổ chức HS thảo luận C3. C4.

*§V§: Nếu quả năng A ở vị trí cao hơn (vị trí 2) thì độ lớn vận tốc của nó thay đổi như thế nào khi nó CĐ đi xuống . Hãy so sánh công trong 2 trường hợp? 
(Yêu cầu HS làm TN2 kiểm tra dự đoán; hoàn thành C6.

( ĐVĐ “Thay quả cầu A bằng quả cầu A/ có khối lượng lớn hơn và cho lăn ở vị trí 2 thì hiện tượng xảy ra ntn so với TN2” 

( Tổ chức HS làm TN3. Nêu câu hỏi: Qua kết quả trên em rút ra nhận xét gì về động năng của quả cầu so với khối lượng của nó. Hãy rút ra kết luận qua TN2 và TN3? 
(GV thông báo: thế năng, động năng là 2 dạng cơ năng. Một vật có thể vừa có thế năng vừa có động năng.  
	III. Động năng

1. Khi nào một vật có động năng?

* TN

(HS làm việc cá nhân: Đọc mục 1 phần III; Quan sát hình 16.3; Dự đoán hiện tượng khi quả nặng A rơi xuống.

-  Tham gia làm TN1: Thả quả cầu A ở vị trí (1) theo nhóm, hoàn thành C3;4;5

- Rút KL, ghi vở: 

* KL:Cơ năng của vật do sự chuyển động mà có gọi là động năng.

2. Động năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

(Làm TN 2;3 theo nhóm, thảo luận, trả lời C6;7;8
-Thả quả cầu ở vị trí 2

- Thay quả cầu A bằng quả A/ có khối lượng lớn hơn quả cầu A

- Rút KL, ghi vở,

*KL: Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt kiến thức bài học: Khi nào vật có cơ năng? Cơ năng của vật gồm mấy dạng? Đó là dạng nào? Thế năng, động năng là gì? Thế năng, động năng phụ thuộc vào gì? 
	IV. Vận dụng

(Trả lời câu hỏi của GV, chốt kiến thức bài học
(Từng HS vận dụng hoàn thành C9; 10


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên yêu cầu học sinh:
  + Học và làm bài tập  bài 16.1->16.5(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/58
  + Chuẩn bị bài 18 (sgk/59).
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang ảnh trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:    
Ngày giảng:                                 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC 
i. MỤC TIÊU (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản theo 4 chủ đề: Chuyển động cơ; Lực cơ; Áp suất và cơ năng. 
    2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức giải các bài tập về chuyển động, áp suất, lực đẩy Ac-si-mét và cơ năng.
    3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   Câu 1: Liệt kê các bài đã học trong chương 1 và cho biết những kiến thức đã học trong chương được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

  Câu 2: Trong mỗi chủ đề, kiến thức nào là cơ bản, trọng tâm? kiến thức nào cho em hiểu được nhiều những ứng dụng của vật lý vào trong cuộc sống và trong khoa học kỹ thuật?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu . 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. 
        2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra ( bài tổng kết). 

                            - Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yªu cÇu c¸c líp tr­ëng b¸o c¸o sù chuÈn bÞ bµi cña líp. Nªu môc tiªu cña bµi «n tËp.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nªu môc tiªu cña bµi «n tËp.




Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)
 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đã học trong chương  và cho biết những kiến thức đã học trong chương được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?
- Những kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đã học theo 4 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 1.  

       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề. 
- Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hướng dẫn HS hệ thống lại kiến thức cơ bản của chương 1 theo 4 chủ đề trên bản đồ tư duy, theo câu hỏi:
+ Hãy nhắc lại (nhanh) kiến thức cơ bản của 3 chủ đề đã hệ thống ở tiết 16(ôn tập học kỳ)

+Trong chủ đề 4, đã học những nội dung kiến thức nào?  

+ Công suất cho ta biết điều gì ?  
+Vật có cơ năng khi nào? Cơ năng tồn tại ở những dạng nào?

( Đánh giá. Bổ sung những kiến thức còn sai, thiếu của HS 


	( Ho¹t ®éng nhóm: Hệ thống nhanh KT cơ bản mỗi chủ đề. Thảo luận thống nhất ghi vở:

I. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n

*Chủ đề 1:Ch. động cơ

* Chủ đề 2: Lực 
* Chủ đề 3: Áp suất

*  Chủ đề 4:Cơ năng

1) Công và công suất

*Công: -ĐK để có công cơ học

             -Biểu thức tính công: A= F.s

             - Đơn vị công: Jun (J) 

*Công suất:Là công thựchiện trong một đơn vị thời gian

-Công thức tính: P =
[image: image9.wmf]t

A

. Đơn vị: Oát (W)
 2) Định luật về công: 

-Nếu bỏ qua ma sát thì A1 = A2 (A2 là công đưa vật bằng máy cơ đơn giản; A1 công đưa vật trực tiếp lên cao)  
- Nếu không bỏ qua ma sát thì A1< A2 => Hiệu suất của hệ:  H = AI/ATP
3) Cơ năng: -KN cơ năng, TNHD, TNĐH, ĐN 



Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu. 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Ý 2 của câu 16, Câu 17 Không yêu cầu hs trả lời.
( Tổ chức HS thảo luận tìm phương pháp giải bài 3; 5 (SGK/65) 
* Gợi ý bài 3: Nhận xét gì về trọng lượng của 2 vật M và N? Hãy so sánh P của mỗi vật với FA tác dụng lên mỗi vật? rồi so sánh FM  với FN?

b, Viết công thức tính lực đẩy ác –si mét tác dụng lên mỗi vật? So sánh thể tích phần chìm của vật M và N. Từ đó so sánh d1 với d​2?
Bµi 5: Viết công thức tính công suất p = A/t. vận dụng công thức tính công A = P.h

(Yêu cầu HS thực hiện các bước giải  bài 3; 5 vào vở. 
( Hướng dẫn HS giải ô chữ  yêu cầu HS trả lời câu hỏi để hoàn thành 8 ô chữ hàng ngang.( Bỏ câu 3)
	II. Vận dụng
1. Bài tập trắc nghiệm
( Hoạt động cá nhân: Vận dụng hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm. 

2. Giải bài tập tự luận: . 

(Làm việc cá nhân: Trả lời câu hỏi của GV, nêu phương pháp giải từng bài. 

* Bài 3
a, Trọng lượng của 2 vật bằng nhau:

PM = FM ; PN = FN => FM = FN.

b, FM = d1.V1 (V1 thể tích phần chìm của vật M) 

FN = d2.V2 (V2 thể tích phần chìm của vật N)

V1> V2; Mà  FM = FN => d2>d1.

* Bµi 5:  Công suất của lực sỹ
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3. Trò chơi ô chữ (sgk/66)  

- Lần lượt 8 HS trả lời câu hỏi từ 1,2,4,5,6,7,8,9 để hoàn thành các ô chữ hàng ngang

* Ô chữ hàng ngang: 

     1. CUNG; 

     2.KHÔNG ĐỔI

3. CÔNG SUẤT

4. ÁC SI MET

5. TƯƠNG ĐỐI

6. BẰNG NHAU

7. DAO ĐỘNG

8. LỰC CÂN BĂNG



Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
 + Xem lại các kiến thức cơ bản của chương I. Xem lại các bài tập đã làm

+ Chuẩn bị giờ sau: Nghiên cứu bài 19 :Các chất được cấu tạo như thế nào? , mỗi nhóm mang 100cm3 ngô, đỗ, cát.
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; 
VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày giảng:      
CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?
i. MỤC TIÊU:

   1. Kiến thức: Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử. Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.. 
    2. Kỹ năng: Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

    Câu 1: Đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta không thu được 100 cm3 hỗn hợp rượu và nước mà chỉ thu được khoảng 95 cm3. Vậy khoảng 5 cm3 hỗn hợp còn lại đã biến đi đâu? 

    Câu 2: Tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần?

   Câu 3: Tại sao, khi ta thả từ từ một thìa (nhỏ) muối tinh vào một cốc nước đã đầy mà nước không tràn ra ngoài? 

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu .
         -Dụng cụ TN vào bài (gồm 2 bình thủy tinh hình trụ đường kính 20mm)                                              100cm3 rượu và 100cm3 nước.
         - Đối với mỗi nhóm HS: +Hai bình chia độ ( 100cm3)
      2. Học sinh: Đỗ hoặc ngô (100cm3); cát khô(100cm3)
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 39 phút)
 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.
- Thời gian: 4 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
       - Phương tiện: Dụng cụ TN: +2 bình thủy tinh hình trụ đường kính 20mm

                                                       + 100cm3 rượu và 100cm3 nước
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Nêu câu hỏi: Nếu ta đổ 50cm3 rượu vào 50Cm3 nước ta thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?
-Thực hiện TN =>kết quả có 95cm3 hỗn hợp.Vậy còn lại 5cm3 hỗn hợp đã biến mất đi đâu?
	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về cấu tạo của chất. 
       - Mục đích:  Qua thông tin (SGK/69) học sinh hiểu rõ các chất không phải liền một khối mà được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất nhỏ.  
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; gợi mở; quy nạp;
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hiển thị trên màn hình (h×nh 19.3) và khảng định lại cấu tạo của chất:

-Phân tử là một nhóm của ng.tử

-Nguyên tử là hạt rất nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được. 
(Chuyển ý: Giữa các ngt có khoảng cách không? Nếu ta trộn 50cm3 đỗ và 50cm3 cát thì kết quả thu được sẽ như thế nào? 
	I. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt
(Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin mục 1; quan sát ảnh chụp của các nguyên tử silic; rút ra cấu tạo chất và ghi vở
* Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử, phân tử.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về khoảng cách các nguyên tử.  
       - Mục đích: HS hiểu được giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức lớp làm TN, thảo luận trả lời câu C1;2

-Kết quả thu được ntn? Hãy giải thích tại sao?

-Hãy liên hệ giải thích tại sao thể tích hỗn hợp rượu nước giảm 5 cm3?

- Qua 2 TN trên em rút ra kết luận gì về cấu tạo chất? 
(Thông tin thêm:Khi sắp xếp 10 triệu nguyên tử sát gần nhau thì có độ dài gần 2cm.

	II, Giữa các phân tử có khoảng cách không?

1.Thí nghiệm mô hình
(Hoạt động nhóm: 

- TN đổ 50cm3 đỗ vào 50cm3 cát; ghi kết quả TN

-Thảo luận, trả lời câu C1; C2
C1: Thu được không phải 100cm3 hỗn hợp mà chỉ còn 78cm3....vì các hạt cát xen vào khoảng cách các hạt đỗ.

C2: Khi trộn rượu vào nước thể tích hỗn hợp giảm đi là do các PT của rượu xen vào khoảng cách các PT của nước và (ngược lại)

(Từng HS rút kết luận, ghi vở:
 2. Kết luận: Giữa các phân tử có khoảng cách.



Hoạt động 2.4: Vận dụng, củng cố  (Kiểm tra 15 phút)
     - Phương pháp: kiểm tra giấy
     - Thời gian: 15 phút.
    * Phạm vi kiến thức: Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

    * Mục đích: -Đối với học sinh: Tự đánh giá kết quả của việc tiếp thu kiến thức qua bài 19 đã học. Có kĩ năng tổng hợp kiến thức, vận dụng vào giải các bài tập. 

             - Đối với giáo viên:+Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS nhằm theo dõi quá trình học tập của HS, đưa ra những giải pháp kịp thời điều chỉnh PP dạy.

                                                      + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
   * Hình thức kiểm tra: Tự luận 100%

* Nội dung đề:

        Câu 1: Các chất được cấu tạo như thế nào? Tại sao các chất trông đều có vẻ như liền một khối mặc dù chúng được cấu tạo từ các hạt riêng riêng biệt? (5điểm)
        Câu 2: Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt, vì sao? (5điểm)
*Đáp án:

Câu 1: 

          - Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Giữa nguyên tử, phân tử có khỏng cách.

           - Vì các hạt vật chất rất nhỏ, nên mắt thường không thể nhìn thấy được khoảng cách giữa chúng.

Câu 2: 

      Thả 1 cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Vì khi khuấy lên, các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước cũng như các phân tử nước xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường.

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:

  + Học và làm bài tập  bài 19.1->19.6(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/70
  + Chuẩn bị bài 20 (SGK)/71,72. 
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang ảnh trong thư viện điện tử; 
VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày giảng:                           NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

                                  CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN? 

 I. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
    1. Kiến thức: Nêu được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng. Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.     
    2. Kỹ năng: Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Giải thích được hiện tượng khuếch tán
    3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   + Khi thả một cục đường vào một cốc nước, khuấy lên, đường tan ra. Do các phân tử đường và nước đã xen vào khoảng cách của nhau.Vậy các phân tử đường, nước có đứng yên ở khoảng cách đó không? 

  + Khi hòa đường vào một cốc nước nóng và một cố nước lạnh thì cốc nước nào đường tan nhanh hơn? Tại sao?

  + Tại sao khi ta mở nắp lọ nước hoa ở một góc phòng thì cả trong phòng đều ngửi thấy mùi thơm của nước hoa?
III. ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   1. Giáo viên.- Máy tính, máy chiếu .
                        - 03 ống nghiệm đựng dung dịch đồng sun phát (GV đã làm TN)

                        - Tranh vẽ hiện tượng khuếch tán.

   2. Học sinh: Làm TN trước: Đổ mực tím vào bình nước, quan sát, ghi kết quả quan sát. 
V. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 
-Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Các chất được cấu tạo như thế nào?

2. Hãy giải thích tại sao khi thả 1 cục đường vào nước khuấy lên, đường tan ra  và nước có vị ngọt?   
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.




 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Nêu câu hỏi, đặt vấn đề: “Khi thả một cục đường vào một cốc nước, khuấy lên, đường tan ra, nước có vị ngọt là do các phân tử đường xen vào khoảng cách các phân tử nước (ngược lại). Vậy các phân tử đường, nước có đứng yên ở khoảng cách đó không”? 
- Mô phỏng TN ảo “Thí nghiệm Bơ-rao”
	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Nghiªn cøu TN B¬-rao.
        - Mục đích: Qua thí nghiệm HS thấy được các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không đứng yên mà chuyển động.
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; gợi mở; quy nạp;
- Phương tiện: Bảng, SGK; Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Mô phỏng TN ảo TN Bơ-Rao, yêu cầu HS nêu Kết quả TN Bơ-Rao ông thu được gì? 
+ Liên hệ giải thích các phân tử đường có chuyển động trong cốc nước đường không? 
	I.Thí nghiệm Bơ-rao

(Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin phần I; quan sát TN ảo. Nêu được kết quả TN:  các hạt phấn hoa trong nước thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu về chuyển động của nguyên tử phân tử. 
       - Mục đích: HS hiểu được các nguyên tử luôn chuyển động không ngừng về mọi phía
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: SGK, bảng; Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Mô phỏng TN ảo hình 20.1 và 20.2 

(Tổ chức lớp thảo luận các câu hỏi C1;2;3
Qua TN trên em rút ra kết luận gì về tính chất của nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật?

(Chuyển ý:Chuyển động của các NT,PT có liên quan gì đến nhiệt độ của vật không?
	II.Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

-Từng HS quan sát TN ảo hình 20.1 và 20.2 trả lời câu hỏi C1;2;3
- Rút kết luận, ghi vào vở: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng


Hoạt động 3.4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa chuyển động của các phân tử và nhiệt độ. 
       - Mục đích: HS hiểu rõ chuyển động của các nguyên tử liên quan đến nhiệt độ của vật 
       - Thời gian: 8 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Mô phỏng TN ảo hình 20.3; Tổ chức lớp thảo luận theo câu hỏi:

+ Tại sao khi tăng nhiệt độ của nước thì các phân tử phấn hoa chuyển động nhanh?

+ Qua hiện tượng trên, hãy rút ra KL? 
	III. Chuyển động phân tử và nhiệt độ

- Từng HS đọc thông tin phần III, quan sát TN ảo hình 20.3 (Sự va chạm các phân tử nước và các hạt phấn hoa). Tham gia thảo luận lớp, rút KL và ghi vở:

- Kết luận: Nhiệt độ càng cao thì các NT,PT cấu tạo nên vật chuyển động càng nhah


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hiển thị trên màn hình  h×nh 20.4, mô tả TN; biểu diễn TN cho HS quan sát => giới thiệu đó là hiện tượng khuếch tán. 
(Tổ chức lớp thảo luận hoàn thành câu hỏi C5; C6; C7.  

( Chốt lại kiến thức bài học. 

	IV. Vận dụng

( Từng HS quan sát TN do GV biểu diễn, trả lời câu C4: Phân tử nước và phân tử đồng sun phát đều chuyển động không ngừng  về mọi phía, nên các phân tử đồng sun phát chuyển động lên trên, các PT của nước chuyển động xuống dưới xen vào khoảng cách PT đồng sun phát. 
(Làm việc cá nhân, hoàn thành C5;6;7 ; Trả lời câu hỏi, ghi nhớ kiến thức bài học


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
  + Học và làm bài tập  bài 20.1->20.7(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/73
  + Chuẩn bị bài 21 (sgk/74). 

	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Thí nghiệm ảo trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:                            

Ngày giảng:                                           NHIỆT NĂNG 
I. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
  1. Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn. Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách. Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng 
  2. Kỹ năng: Giải thích được một số hiện tượng vật lý.

  3. Thái độ Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

     Câu 1: Động năng là gì? Các nguyên tử, phân tử có động năng không? Vì sao?

     Câu 2: Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật?

     Câu 3: Nhiệt lượng là gì? Xác định nhiệt lượng như thế nào?

     Câu 4: Nhiệt lượng có phải là nhiệt năng không? Nhiệt năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   1. Giáo viên.- Máy tính, máy chiếu .
                        - Miếng kim loại; phích nước nóng; cốc thủy tinh.  

   2. Học sinh: Miếng kim loại; đồng su;
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Các chất được cấu tạo như thế nào? Chuyển động của Ng.T, PT liên quan gì đến nhiệt độ của vật?

2, Động năng là gì? Các nguyên tử, phân tử có động năng không? 
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.




 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 3 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Nêu vấn đề: Khi ta ta tăng nhiệt độ của vật thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên, động năng của các phân tử tăng và khi đó nhiệt năng của vật cũng tăng. Vậy nhiệt năng là gì? Có những cách nào làm tăng thay giảm nhiệt năng của vật?  
	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu nhiệt năng, các cách làm thay đổi nhiệt năng. 
       - Mục đích: HS hiểu được khái niệm nhiệt năng và phân biệt rõ 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của 1 vật.
- Thời gian: 18 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; gợi mở; quy nạp;
- Phương tiện: Bảng, SGK; 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Nêu câu hỏi:

-Nhiệt năng của 1 vật là gì?

- Nhiệt năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Làm thế nào để biết nhiệt năng của 1 vật tăng hay giảm? Muốn làm thay đổi nhiệt năng của vật ta làm thế nào?

- Có những cách nào để tăng nhiệt năng của 1 vật?

- Bằng cách nào làm cho vật nóng lên hay lạnh đi?

(Thông báo: Có nhiều cách, xong quy về 2 cách. Thực hiện công và truyền nhiệt.

(Tổ chức lớp thảo luận:

- Để thực hiện công lên miếng đồng làm nó nóng lên ta phải làm gì?

- Hãy tìm ra cách khác làm biến đổi nhiệt năng của miếng đồng mà không phải bằng cách thực hiện công?
(Gọi đại diện 2 HS trả lời câu  C1;2.  

(Chuyển ý: Khi đốt nóng miếng đồng thì nhiệt năng của miếng đồng tăng. Phần nhiệt năng mà miếng đồng tăng lên gọi là nhiệt lượng. Vậy nhiệt lượng là gì? 


	I.Nhiệt năng.

(Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin phần I; trả lời câu hỏi GV: *Nhiệt năng của 1 vật là tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

*Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
+Để biết nhiệt năng của vật tăng hay giảm ta dựa vào nhiệt độ của vật.
+Muốn làm thay đổi nhiệt năng của vật ta làm nóng vật lên hay làm lạnh vật đi.

(Hoạt động nhóm: Thảo luận đưa ra cách phương án làm vật nóng hay lạnh đi.( Đốt nóng; thả vào nước lạnh, nước đá; cọ xát với vật khác)

II. Các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật.

(Hoạt động nhóm: Thảo luận C1; C2; nêu ra 2 cách làm tăng nhiệt năng của miếng đồng:

1,Thực hiện công: Cọ xát miếng đồng vào mặt bàn

2,Truyền nhiệt: Đốt nóng miếng đồng hoặc thả vào cốc nước nóng.


Hoạt động 3.3:Tìm hiểu khái niệm nhiệt lượng.
        - Mục đích: HS hiểu được trong quá trình truyền nhiệt thì phần nhiệt năng mất bớt đi hay nhận thêm của vật là nhiệt lượng. Phân biệt nhiệt lượng và nhiệt năng.
       - Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp:  vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: SGK, bảng.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Tổ chức HS hoạt động cá nhân: Nghiên cứu tài liệu SGK. Trả lời câu hỏi:

- Nhiệt lượng là gì?

- Nêu ký hiệu và đơn vị nhiệt lượng.


	III. Nhiệt lượng

(Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin phần III, nêu được khái niệm nhiệt lượng; ký hiệu nhiệt lượng; đơn vị nhiệt lượng:

*Khái niệm: sgk

* Ký hiệu: Q

*Đơn vị nhiệt lượng là Jun(J)


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Nêu câu hỏi, chốt kiến thức bài học:

- Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

-Thế nào là nhiệt lượng? Nhiệt năng có phải là nhiệt lượng không?


	IV. Vận dụng

(Trả lời câu hỏi của GV; chốt kiến thức bài học.
(Từng HS vận dụng hoàn thành câu C3; C4; tham gia thảo luận lớp, thống nhất; ghi vở.

C3: Nung nóng 1 miếng đồng rồi thả vào nước thì nhiệt năng của nước tăng của đồng giảm. Đây là sự truyền nhiệt

C4: Xoa 2 bàn tay vào nhau ta thấy bàn tay nóng lên. Đây là sự thực hiện công


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
  + Học và làm bài tập  bài 21.1->21.6(SBT)
 + Chuẩn bị giờ sau ôn tập: Làm đáp án các câu hỏi:  
	ccccccc


Câu hỏi:

Câu 1: Hãy kể tên các bài đã học(Từ bài 13 đến bài 21)? Nội dung kiến thức các bài đã học được phân chia theo những chủ đề nào? Liệt kê nội dung cơ bản trong mỗi chủ đề.
Câu 2:Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?Viết biểu thức tính công. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công ?

Câu 3: Khi nào  vật có cơ năng ? Nêu 2 dạng cơ năng của vật.

Câu 4: Các chất được cấu tạo như thế nào. Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

Câu 5: Nhiệt năng của một vật là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng. 
VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Thí nghiệm ảo trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày giảng:                                                 ÔN TẬP        

I. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  ¤n tËp, củng cố vµ hÖ thèng hãa kiÕn thøc c¬ b¶n tõ bµi 13 ®Õn bµi 21. 

   2. Kỹ năng:  Có kỹ năng tổng hợp, vận dụng kiến thức nhiệt học để giải thích hiện tượng trong thực tế cuộc sống.

   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác đánh giá kiến thức đã học; có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   - Hãy kể tên các bài đã học(Từ bài 13 đến bài 21)? Nội dung kiến thức các bài đã học được phân chia theo những chủ đề nào? Liệt kê nội dung cơ bản trong mỗi chủ đề.

  -Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?Viết biểu thức tính công. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công ?

  - Ý nghĩa của công suất. Em hiểu thế nào khi nói công suất của quạt là 35W ?

  - Khi nào  vật có cơ năng ? Nêu 2 dạng cơ năng của vật.

  - Các chất được cấu tạo như thế nào. Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

  - Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra bởi nguyên nhân gì ?

  - Nhiệt năng của một vật là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng. Khi nhiệt độ của tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm ? Tại sao ?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu . 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. 
        2. Học sinh: Làm đáp án các câu hỏi và bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nêu mục tiêu bài ôn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nªu môc tiªu cña bµi «n tËp.




 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)
 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đã học ở học kỳ 2. 

- Sắp xếp kiến thức các bài đó theo các chủ đề. 

- Hệ thống kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh:

-Trao đổi trong nhóm:, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đã học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.  
       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề. 
- Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu. 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS hệ thống kiến thức.

- Hãy kể tên các bài đã học(Từ bài 13 đến bài 21) ? Nội dung kiến thức các bài đã học được phân ra theo 2 chủ đề, đó là chủ đề nào? Hãy liệt kê nội dung cơ bản của từng chủ đề.

*Chủ đề 1 : Cơ năng.

-Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào? Viết biểu thức tính công. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công ?

-Phát biểu định luật bảo toàn về công cho máy cơ đơn giản. Lấy ví dụ minh họa.

- Công suất cho ta biết điều gì ? Em hiểu thế nào khi nói công suất của quạt là 35W ?

- Khi nào  vật có cơ năng? Nêu 2 dạng cơ năng của vật.

* Chủ đề 2 : Cấu tạo phân tử của các chất. Nhiệt năng.

-Các chất được cấu tạo như thế nào ?

-Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.

-Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

- Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra bởi nguyên nhân gì ?

- Nhiệt năng của một vật là gì ?Khi nhiệt độ của tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm ?Tại sao ?

- Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ? Tìm VD.
	( Hoạt động nhóm : liệt kê nội dung kiến thức đã học theo hai chủ đề vào bảng phụ theo bản đồ tư duy. Đại diện  báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

* Chủ đề 1 : Cơ năng 

a) Công và công suất.
b) Định luật bảo toàn công

c) Cơ năng. 

*Chủ đề 2: Cấu tạo phân tử các chất. Nhiệt năng.

a) Cấu tạo phân tử của các chất

b) Nhiệt độ và chuyển động phân tử
c) Hiện tượng khuếch tán

d) Nhiệt năng và sự truyền nhiệt.
e) Nhiệt lượng.
( Hoạt động cá nhân :Từng học sinh trả lời câu hỏi của GV tự hoàn thành bảng hệ thống hóa kiến thức theo bản đò tư duy


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  
       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Đưa ra một số bài tập trắc nghiệm được soạn trên phần mềm hot potatoes 6.0.

( GV: chiếu 2 bài tập lên màn hình yêu cầu HS nghiên cứu bài và thực hiện vào bảng phụ.
Bài 1:  Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, để khuân vác mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15000J. Tính công suất của người công nhân đó?
Bài 2: Một người kéo một vật từ giếng sâu 8 m lên đều trong 20 s. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Tính công và công suất

của người kéo.

( GV : Tổ chức lớp thảo luận, thống nhất phương pháp giải, kết quả.

	( Hoạt động cá nhân : Lên bảng thực hiện các bài tập trắc nghiệm trực tiếp  trên máy tính.

( Hoạt động nhóm :

 -Thực hiện giải 2 bài tập.

Nhóm 1, 3 làm bài 1

Nhóm 2,4  làm bài 2.

-Đổi chéo bài các nhóm, đánh giá kết quả.

Bài 1 : 

Công để khuân 48 thùng hàng

A = 15000.48 = 720.000 (J)

Công suất của người công nhân đó.
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Bài 2 :

Công thực hiện: A= F.s = 180.8 = 1440 (J)

Công suất của người đó
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Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Ôn tập kiến thức theo nội dung ôn tập. 

- Chuẩn bị giấy giờ sau kiểm tra viết 45phút.
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; 

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 

Ngày giảng:                              KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT.
I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA.
   1. Phạm vi kiến thức.

- Từ tiết 18 đến tiết 26.

          - Nội dung kiến thức: Chương I (cơ học 50%), chương II (nhiệt học 50%).

   2. Mục đích:


- Đối với học sinh: Tự đánh giá kết quả của việc tiếp thu kiến thức qua 8 bài đã học (từ bài 13 đến bài 21). Có kĩ năng tổng hợp kiến thức, vận dụng vào giải các bài tập. 


- Đối với giáo viên: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm theo dõi quá trình học tập của học sinh, đưa ra những giải pháp kịp thời điều chỉnh PP dạy.

II. CHUẨN BỊ: *HS: Ôn tập 8 bài từ bài 13 đến bài 21; giấy kiểm tra.


   *GV: Thiết kế đề, xây dựng đáp án, biểu điểm; phô tô mỗi HS một đề. 

* Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp TNKQ và TL ( 30% TN, 70%TL)

           + Trọng số nội dung kiến thức kiểm tra theo phân phối chương trình.

	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ TIẾT
	LÝ THUYẾT
	TỈ LỆ
	TRỌNG SỐ CHƯƠNG
	TRỌNG SỐ BÀI KIỂM TRA

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	1. Cơ năng
	5
	4
	2.8
	2.2
	56.0
	44.0
	28.0
	22.0

	2. Cấu tạo phân tử của các chất – nhiệt năng
	4
	3
	2.1
	1.9
	52.5
	47.5
	26.3
	23.7

	Tổng
	9
	7
	4.9
	4.1
	108.5
	91.5
	54.3
	45.7


               * Số câu hỏi và điểm cho các chủ đề.
	CẤP ĐỘ
	NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
	TRỌNG SỐ
	SỐ LƯỢNG CÂU HỎI

(CHUẨN CẦN KIỂM TRA)
	ĐIỂM SỐ

	
	
	
	TS
	TN
	TL
	

	Cấp độ 1,2

(lý thuyết)
	1. Cơ năng
	28.0
	2.8 

≈ 3c
	2c =1đ
	1c = 2đ
	3.0đđ

	
	2. Cấu tạo phân tử của các chất – nhiệt năng
	26.3
	2.6  

≈ 2,5
	2c = 1đ
	0,5c = 1,5đ
	2.5đ

	Cấp độ 3,4

(vận dụng
	1. Cơ năng
	22.0
	2.2 

≈ 2c
	1c = 0,5đ
	1c = 1,5đ
	2.0đ

	
	2. Cấu tạo phân tử của các chất – nhiệt năng
	23.7
	2.4 ≈2.5c
	1c = 0,5đ
	1,5c = 2đ
	2.5đ

	Tổng
	100
	10c
	6c = 3đ
	4c = 7đ
	10đ


* Bảng ma trận.

	Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề 1

Cơ năng 
	1. ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c«ng cho tr­êng hîp h­íng cña lùc trïng víi h­íng dÞch chuyÓn cña ®iÓm ®Æt lùc. Nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o c«ng.

2. Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn c«ng cho m¸y c¬ ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc vÝ dô minh ho¹.

3. Nªu ®­îc c«ng suÊt lµ g×. ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt vµ nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o c«ng suÊt.
4. Nªu ®­îc vËt cã khèi l­îng cµng lín, vËn tèc cµng lín th× ®éng n¨ng cµng lín.

5. Nªu ®­îc vËt cã khèi l­îng cµng lín, ë ®é cao cµng lín th× thÕ n¨ng cµng lín.
	6 Nªu ®­îc vÝ dô trong ®ã lùc thùc hiÖn c«ng hoÆc kh«ng thùc hiÖn c«ng.

7. Nªu ®­îc ý nghÜa sè ghi c«ng suÊt trªn c¸c m¸y mãc, dông cô hay thiÕt bÞ.

8. Nªu ®­îc vÝ dô chøng tá mét vËt ®µn håi bÞ biÕn d¹ng th× cã thÕ n¨ng.
	9. VËn dông ®­îc c«ng thøc A = F.s.

10. VËn dông ®­îc c«ng thøc P  = 
[image: image13.wmf]t

A

.
	

	Số câu

Số điểm      Tỉ lệ %
	Câu 1(TN)/chuẩn 4

Câu2(TN)/chuẩn2

Câu 7(TL)/chuẩn3(2đ)

3C =3đ (30%)
	Câu 3(TN)/chuẩn 6
1C=0,5đ

(5%)
	Câu8(TL)/chuẩn10
1C=1,5đ

(15%)
	5 Câu 

 5đ
(50%)

	Chủ đề 2

Cấu tạo phân tử của các chất – nhiệt năng 
	11. Nªu ®­îc c¸c chÊt ®Òu cÊu t¹o tõ c¸c ph©n tö, nguyªn tö.

12. Nªu ®­îc gi÷a c¸c nguyªn tö, ph©n tö cã kho¶ng c¸ch.

13. Nªu ®­îc c¸c nguyªn tö, ph©n tö chuyÓn ®éng kh«ng ngõng.

14. Nªu ®­îc ë nhiÖt ®é cµng cao th× c¸c p/tö  ch/®éng cµng nhanh.

15. Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa nhiÖt n¨ng. Nªu ®­îc nhiÖt ®é cña mét vËt cµng cao th× nhiÖt n¨ng cña nã cµng lín.

16. P/biÓu ®­îc ®/nghÜa n/l­îng vµ nªu ®­îc ®/vÞ ®o n/l­îng lµ g×.
	17. Nªu ®­îc tªn hai c¸ch lµm biÕn ®æi nhiÖt n¨ng vµ t×m ®­îc vÝ dô minh ho¹ cho mçi c¸ch.
	18. Gi¶i thÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng x¶y ra do gi÷a c¸c nguyªn tö, ph©n tö cã kho¶ng c¸ch hoÆc do chóng chuyÓn ®éng kh«ng ngõng.

19. Gi¶i thÝch ®­îc hiÖn t­îng khuÕch t¸n
	

	Số câu

Số điểm      Tỉ lệ %
	Câu 4(TN)/chuẩn 11

Câu 5(TN)/chuẩn 13

Câu 9a(TL)/chuẩn15(1,5đ)

2,5 câu=2,5đ (25%)
	Câu9b(TL)/ch17 (1đ)

0,5 câu=1đ

(10%)
	Câu6(TN)/chuẩn18

Câu10 (TL)/Ch 19

(1đ)
2C=1,5đ (15%)
	5 Câu

5đ

50%



	TS câu

TS điểm
Tỉ lệ %
	5,5 Câu
5,5đ

55%


	1,5 Câu
1,5đ

15%
	3 Câu
3,0đ

30%


	10 Câu 

 10®

(100%)


iii. Tæ chøc  cho häc sinh lµm bµi  kiÓm tra.
§Ò bµi

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì


A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.


B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.


C. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.


D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng?

A. Máy cơ đơn giản không cho ta lợi về công.

B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho ta lợi về lực.

C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi.

D. Các máy cơ đơn giản cho ta lợi cả về lực và đường đi.

Câu 3: Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn năm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:


A. 1J.


B. 0J.


   C. 2J.


D. 0,5J

Câu 4: Khi nói về cấu tạo chất, Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.


B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.


C. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.

            D. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.

Câu 5: Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật là:

A. chuyển động cong.

          C. chuyển động tròn.


B. chuyển động thẳng đều.


D. chuyển động hỗn độn, không ngừng.

Câu 6: Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Bởi vì


A. khi khuấy đều nước và đường cùng nóng lên.


B. khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước.


C. khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng.


D. đường có vị ngọt
B. TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 7: Phát biểu định nghĩa, viết công thức tính công suất và đơn vị công suất? 

Câu 8: An thực hiện được một công 36kJ trong 10 phút. Bình thực hiện được một công 42kJ trong 14 phút. Ai làm việc khoẻ hơn? 

Câu 9: a) Phát biểu định nghĩa Nhiệt năng? Đơn vị đo nhiệt năng là gì? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của một vật?

            b) Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật? Tìm ví dụ cho mỗi cách.

Câu 10: Giải thích tại sao khi bỏ thuốc tím vào một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh thuốc tím lâu hoà tan hơn so với cốc nước nóng?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	       C
	A
	B
	A
	D
	B


B. TỰ LUẬN:  7 điểm

	Câu
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	Câu 7

(2 đ)
	- Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong 1 đơn vị thời gian

- Công thức tính công suất là 
[image: image14.wmf]t

A

=

P

; trong đó, 
[image: image15.wmf]P

 là công suất, A là công thực hiện (J), t là thời gian thực hiện công (s).

- Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W.
	0.75đ

0.75đ

0.5đ

	Câu 8

(1.5đ)
	Công suất làm việc của An: 
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Công suất làm việc của Bình: 
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Ta thấy P1 > P2 ( An làm việc khoẻ hơn Bình.
	1.0đ

1.0đ

0.5đ

	Câu 9

(2.5đ)
	a) Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

    - Đơn vị nhiệt năng là jun (J).

    - Nhiệt độ của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	
	b)  Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công hoặc truyền nhiệt. 

- Thực hiện công: Ví dụ, khi ta cọ xát miếng kim loại trên mặt bàn thì miếng kim loại nóng lên, nhiệt năng của miếng kim loại đã thay đổi do có sự thực hiện công.

-Truyền nhiệt: Nhúng miếng kim loại vào nước sôi, miếng kim loại nóng lên.
	0.5đ

0.25đ

0.25đ

	Câu 10

( 1.0đ)
	Vì cốc nước lạnh có nhiệt độ thấp hơn nên hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm hơn.
	1.0đ


iV. Rót kinh nghiÖm:

Ngày soạn: 
Ngày giảng:                                       DẪN NHIỆT
i. MỤC TIÊU (Chuẩn KT- KN)
   1. kiến thức: Tìm được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt.  

   2. Kỹ năng:  Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản    
   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG.

   Câu 1: Ta ®· biÕt nhiÖt n¨ng cña vËt ®­îc truyÒn tõ vËt nµy sang vËt kh¸c. Sù truyÒn nhiÖt nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng mÊy c¸ch ®ã lµ c¸ch nµo?

  Câu 2: Khi cầm một chiếc thìa, nhúng một đầu của thìa vào một cốc nước nóng thấy tay ta nóng lên. Vậy nhiệt năng đã truyền từ nước sang tay bằng cách nào?

  Câu 3: Tại sao nồi, xoong  thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa làm bằng sứ?

  Câu 4: Về mùa đông chim, gà thường hay đứng xù lông. Tại sao? 

II/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   1. Giáo viên.- Máy tính, máy chiếu .
                        - Dụng cụ để làm TN ở hình 22.1; 22.2; 22.3; 22.4(sgk/77,78)
                         - Nhóm HS: Dụng cụ để làm TN ở hình 22.1; 22.2; 22.3; 22.4(sgk/77,78)
   2. Học sinh: Sáp, đinh ghim
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

2,Thế nào là nhiệt lượng? Đơn vị của nhiệt lượng là gì? 
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.




 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 3 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
       - Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Chiếu lên màn hình những con chim đứng xù lông ở mùa đông.
(Nªu c©u hái t×nh huèng: 

- Tại sao về mùa đông chim, gà thường hay đứng xù lông? 

- Tại sao nồi, xoong  thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa làm bằng sứ?
	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt
       - Mục đích: HS hiểu được khái niệm về sự dẫn nhiệt. 
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát, quy nạp.
- Phương tiện: Bảng, SGK; dụng cụ TN ở hình 22.1 và 22.2 (sgk)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS ngiên cứu TN hình 22.1; nêu mục đích, dụng cụ TN và cách tiến hành.
(Hướng dẫn HS bố trí lắp ráp dụng cụ và tiến hành TN hình 22.1. 

(Tổ chức lớp thảo luận câu hỏi  C1;C2; C3. 

+Hiện tượng gì xảy ra khi đốt nóng đầu A? Các đinh ghim rơi xuống chứng tỏ điều gì? Các đinh ghim rơi xuống trước sau theo thứ tự nào? 

+ Qua TN cho ta kết luận gì về sự truyền nhiệt năng của thanh đồng AB?

(Chuyển Ý: Đối với các chất khác nhau thì tính dẫn nhiệt có giống nhau không?
	I. Sự dẫn nhiệt

1. Thí nghiệm.

(Hoạt động cá nhân: Nghiên cứu TN; nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN.
(Hoạt động nhóm: Tiến hành TN, quan sát; thảo luận các câu hỏi C1;2;3.  

2. Trả lời câu hỏi.

C1: Các đinh ghim rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền đến sáp làm sáp nóng lên và chảy ra

C2:  Các đinh ghim rơi theo thứ tự từ a đến d.

C3: Qua thí nghiệm ta thấy rằng nhiệt truyền dần từ đầu A đến đầu B
(Từng HS rút ra KL và lấy VD thực tế. 

*Kết luận: Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác hoặc từ vật này sang vật khác.


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt của các chất.  
         - Mục đích: HS nắm được chất rắn dẫn nhiệ tốt nhất, chất khí dẫn nhiệt kém nhất. 
        - Thời gian: 15 phút.
 - Phương pháp:  Thực nghiệm, quan sát, quy nạp.
        - Phương tiện: Bảng, SGK; dụng cụ TN ở hình 22.3 và 22.4 (sgk)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN1 (hình 22.2) H

(Tổ chức lớp thảo luận Câu hỏi C4;5.  + Các đinh ghim có rơi đồng thời không? Hiện tuuwongj này chứng tỏ điều gì? 

+ Qua kết quả TN1, hãy cho biết tính dẫn nhiệt của các chất rắn? Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, kém nhất? 

(Chuyển ý: Chất lỏng, chất khí có dẫn nhiệt tốt như chất rắn không? 
( Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 22.3; 22.4; nêu dụng cụ, mục đích, cách tiến hành TN2; TN3.  

(Tổ chức lớp thảo luận kết quả TN theo câu hỏi 6,7 

+ Khi nước ống nghiệm sôi cục sáp có chảy không? Hiện tượng đó cho ta KL gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng?

+ Kết quả TN3 cho ta KL gì về tính dẫn nhiệt của chất khí?

+ Qua 3 TN cho ta KL gì về tính dẫn nhiệt của các chất?

 
	II. Tính dẫn nhiệt của các chất.

*Thí nghiệm 1( Hình 22.2)

 ( Hoạt động nhóm: Làm TN, quan sát ghi kết quả TN; Thảo luận, hoàn thành  C4;C5
C4: Các đinh ghim không rơi đồng thời, chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.

C5: Đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

* Thí nghiệm 2;3 (Hình 22.2;22.3)

( Ho¹t ®éng nhãm:

( Hoạt động nhóm: Làm TN, quan sát ghi kết quả TN; Thảo luận, hoàn thành  C6;C7
C6: Cục sáp ở đáy ống nghiệm không chảy ra chứng tỏ chất lỏng dẫn nhiệt kém

C7: Cục sáp ở nút ống nghiệm không chảy ra chứng tỏ chất khí dẫn nhiệt kém

(Từng HS rút KL về tính dẫn nhiệt của các chất:

* Kết luận: 

-Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất

- Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. 


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Tổ chức lớp thảo luận hoàn thành câu 8=>câu 12. 

-Tại sao nồi, xoong  thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa làm bằng sứ?
-Về mùa đông chim, gà thường hay đứng xù lông. Tại sao? 

-Tại sao về mùa đông, mặc nhiều áo mỏng lại ấm hơn mặc một áo dày?
- Tại sao trong những ngày rét sờ vào KL ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào KL ta thấy nóng?

( Yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học.  
	III. Vận dụng
(Tham gia thảo luận lớp hoàn thành 5 câu hỏi, ghi vào vở bài tập. 
C9: Vì KL dẫn nhiệt tốt còn sứ dẫn nhiệt kém.

C10: Vì không khí ở giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém.

C11: Chim đứng xù lông vào mùa đông.Vì để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lớp lông chim.

C12: Vì KL dẫn nhiệt tốt, những ngày rét nhiệt độ bên ngoài trời thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào KL nhiệt độ từ cỏ thể truyền vào KL phân tán nhanh ta cảm thấy lạnh ( ngược lại)


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
  + Học và làm bài tập  bài 22.1->22.6(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/79
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Thí nghiệm ảo trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày giảng:                                ĐỐI LƯU- BỨC XẠ NHIỆT
i. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức: -Tìm được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu;

                         - Tìm được ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt.

    2. Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.    
   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG.

   Câu 1: Tại sao muốn đun chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới?
   Câu 2: Năng lượng của mặt trời đã truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?

   Câu 3: Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?

   Câu 4:  Sự đối lưu là gì? Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

II/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   1. Giáo viên.- Máy tính, máy chiếu.
                         - Dụng cụ để làm TN hình 23.2; 23.3; 23.4; 23.5(sgk/80,81)

                          - Nhóm HS: Dụng cụ để làm TN hình 23.2(sgk/80)
   2. Học sinh: Cây hương và nến.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Dẫn nhiệt là gì?

- Trong 3 chất : Rắn, lỏng, khí thì chất nào dẫn nhiệt tốt, chất nào dẫn nhiệt kém ?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.




Hoạt động 3. Giảng bài mới 
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 2 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
       - Phương tiện: Bảng, SGK;  Máy tính, máy chiếu .
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Chiếu lên màn hình TN ảo hình 22.3 và hình 23.1(sgk) 

(Nêu câu hỏi tình huống: Nếu ta để miếng sáp ở miệng ống nghiệm và đun nóng đáy ống nghiệm thì sau một thời gian ngắn sáp đã chảy ra. Trong trường hợp này nước đã truyền nhiệt bằng cách nào?” 
	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu đối lưu. 
       - Mục đích: HS hiểu được sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hay chất khí. 
- Thời gian: 11 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát, quy nạp.
- Phương tiện: SGK; dụng cụ TN ở hình 23.2 và 22.3 (sgk); Máy chiếu .
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 23.2; dự đoán hiện tượng xảy ra khi ta đun nóng cốc nước từ dưới?
(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN hình 23.2. Mô phỏng TN ảo
(Tổ chức lớp thảo luận hoàn thành câu C1;C2; C3. 

(Thông báo: Sự truyền nhiệt tạo thành dòng như TN trên gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khí.

+ Vậy sự đối lưu là gì? Hãy lấy VD về sự đối lưu trong thực tế. 
(Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 23.3, nêu dự đoán hiện tượng xảy ra khi ta đốt hương ở trên miệng cốc? 
(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN hình 23.3; quan sát hiện tượng và trả lời câu C4. 
(Tổ chức lớp thảo luận  C5, C6.

(§V§:“Không khí dẫn nhiệt kém, chân không lại không xảy ra đối lưu. Vậy năng lượng mặt trời đã truyền xuống trái đất bằng cách nào? 
	I. Đối lưu
1,Thí nghiệm:

(Hoạt động cá nhân: Nghiên cứu TN; nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN.
(Hoạt động nhóm: Tiến hành TN, quan sát; thảo luận các câu hỏi C1;2;3.  

2.Trả lời câu hỏi
C1: Di chuyến thành dòng

C2: Lớp nước ở dưới nóng lên  nở ra, trọng lượng riêng nhỏ trọng lượng riêng lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên, lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.

C3:  Nhờ nhiệt kế.

(Từng HS rút ra KL về sự đối lưu.

* Kết luận: (SGK)
(Hoạt động nhóm: Tiến hành TN hình 23.3, quan sát; thảo luận các câu hỏi C4.  

(Hoạt động nhóm:Thảo luận các câu  C5;6. 

C5: Để  phần nước ở dưới nóng lên trước đi lên, phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu.

C​6: Không. Vì trong chân không cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đối lưu. 


Hoạt động 3.3: Nghiên cứu bức xạ nhiệt.
       - Mục đích: HS nắm được sự truyền nhiệt năng bằng các tia nhiệt đi thẳng. 
       - Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  Thực nghiệm, quan sát, quy nạp.
        - Phương tiện:  SGK; dụng cụ TN ở hình 22.3 và 22.4 (sgk); Máy chiếu 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 23.4 ; 23.5 và nêu dự đoán: Hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu khi: Ta đặt nguồn nhiệt sát bình cầu?

Ta ngăn giữa nguồn nhiệt và bình cầu bằng 1 miếng gỗ?

(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN hình 23.4 và 23.5. Mô phỏng TN ảo
(Tổ chức lớp thảo luận hoàn thành câu C7;C8; C9. 

( Thông báo: Sự truyền nhiệt năng từ đèn sang bình cầu bằng đường thẳng gọi là sự bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt xảy ra cả trong chân không. Vậy bức xạ nhiệt là gì? 

(Hỏi:

+ Tại sao trong TN hình 23.4 bình cầu lại phải hơ muội cho đen.


	II. Bức xạ nhiệt

1,Thí nghiệm: (Hình 23.4)

(Hoạt động cá nhân: Nghiên cứu TN; nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN.
(Hoạt động nhóm: Tiến hành TN, quan sát; thảo luận các câu hỏi C7;8.  

2.Trả lời câu hỏi
C7: Khi đốt nóng đèn cồn thì giọt nước màu dịch chuyển dần sang đầu B. Vì KK trong bình nóng lên đã nở ra.

C8: Khi miếng gỗ chắn giữa thì giọt nước màu dịch chuyển lại về đầu A. Chứng tỏ KK trong bình cầu lạnh đi. Miếng gỗ đã có td ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình cầu. Chứng tỏ nhiệt truyền từ đèn sang bình cầu bằng đường thẳng.

C9: Sự truyền nhiệt từ đèn sang bình cầu không phải bằng dẫn nhiệt. Vì KK dẫn nhiệt kém và không phải là đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng.

(Từng HS rút KL về sự bức xạ nhiệt, ghi vở: 

* Kết luận: (sgk) 
(Từng hS đọc thông tin hiểu được tính hấp thụ, bức xạ nhiệt của các vật và trả lời câu hỏi  GV. 


Hoạt động 3.4: Kiểm tra 15 phút. 
1.Hãy cho biết hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không?

2.Những vật như thế nào thì có tính hấp thụ hay bức xạ nhiệt tốt?

3.Tại sao về mùa hè thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?

Đáp án + biểu điểm
1. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của:(3đ)
- Chất rắn: Dẫn nhiệt

- Chất lỏng, khí: Đối lưu

- Chân không: Bức xạ nhiệt
2. Những vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sẫm thì hấp thụ tia nhiệt càng nhiều.(3đ)
3.Tại vì màu đen là màu tối cho nên dễ hấp thu nhiệt lượng của mặt trời gây nóng bức.Cho nên người ta mặc áo màu trắng sẽ giảm sự  hấp thu nhiệt lượng,sẽ tạo cảm giác mất mẽ hơn. (4đ)
Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 2 phút.
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh: 

  + Học và làm bài tập  bài 23.1->23.6(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/83
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Thí nghiệm ảo trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 
Ngày giảng:                       CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. MỤC TIÊU (Chuẩn KT- KN)
    1. Kiến thức: : Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật. 

    2. Kỹ năng: Vận dụng công thức Q = m.c.(t   
    3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG.

     Câu 1: Muốn tăng nhiệt năng của một vật ta phải làm cho vật nóng lên, tức là cung cấp thêm cho vật nhiệt lượng. Vậy nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ phụ thuộc vào yếu tố nào?
    Câu 2: Muốn tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên cần biết những đại lượng nào?

II/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả thảo luận của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   1. Giáo viên.- Máy tính, máy chiếu .TN ảo
                         - Dụng cụ để mô tả TN ở hình 24.1(sgk/84)

   2. Học sinh: Phiếu học tập: Bảng 24.1;2;3
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó thay ®æi nhiÖt n¨ng cña vËt?

- Muèn t¨ng nhiÖt n¨ng cña 1 vËt th× ta ph¶i lµm g×?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 2 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
       - Phương tiện: Bảng, SGK; máy chiếu 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Mô phỏng TN ảo: Hình 24.1
(Nªu c©u hái t×nh huèng: Q thu vµo cña vËt  ®Ó t¨ng nhiÖt ®é phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo”?
	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu nhiệt lượng của một vật thu vào phụ thuộc vào yếu tố nào?  

       - Mục đích: HS biết được nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật. 
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát, quy nạp.
- Phương tiện: Bảng, SGK; 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I, tìm hiểu nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào?
( Chuyển ý: Để kiểm tra mối quan hệ gữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng thì cần phải thực hiện TN như thế nào? 
	I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yế tố nào? 
(Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin phần I; kể tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phu thuộc vào 3 yếu tố:

- Khối lượng  của vật

-Độ tăng nhiệt độ

-Chất cấu tạo lên vật 


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với khối lượng của vật.
       - Mục đích: HS hiểu được khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào lớn.
       - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, quy nạp.
        - Phương tiện: Bảng phụ, SGK; TN ảo; máy chiếu 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS quan sất hình 24.1 và đọc thông tin mục 1 sgk/83; nêu mục đích của TN, cách tiến hành TN.
( Mô phỏng TN ảo, đồng thời hiển thị trên màn hình bảng 24.1, yêu cầu HS nêu kết quả TN.
 (Tổ chức lớp thảo luận câu hỏi C1;2.   

+ Yếu tố nào ở hai cốc được giữ không đổi? Tại sao phải làm như thế?

+Từ kết quả TN trên có thể kết luận gì về Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật? 

	1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.

 (Hoạt động cá nhân:

- Tìm hiểu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN.
- Quan sát TN ảo, bảng 24.1; nêu kq thí nghiệm và hoàn thành bảng 24.1 vaog vở BT.
( Thảo luận nhóm, hoàn thành  C1 ; C2.

C1: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật giống nhau, khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.
C2: Khối lượng vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.


Hoạt động 3.4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với độ tăng nhiệt độ của vật.
       - Mục đích: HS hiểu được độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì Q vật thu vào càng.
       - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp:  Vấn đáp, quan sát, quy nạp.
        - Phương tiện: Bảng, SGK; TN ảo; máy chiếu 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Yêu cầu từng HS quan sát hình 24.2 tìm hiểu mục đích và cách tiến hành TN.

(Tổ chức lớp thảo luận câu 3;4
( Mô phỏng TN ảo, hiển thị bảng 24.2; yêu cầu HS hoàn thành bảng 24.2 vào vở BT.

( Tổ chức lớp thảo luận câu  C5.

 ? Từ TN trên có thể rút ra KL gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ của vật?

	 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ của vật.

(Hoạt động cá nhân: Quan sát hình 24.2(sgk); nghiên cứu dụng cụ, cách tiến hành TN.
( Thảo luận nhóm câu C3; C4.Cử đại diện báo cáo kết quả.

C3: Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước.
C4:Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của hai côc khác nha bằng cách cho thời gian đun khác nhau..

(Hoạt động cá nhân: Quan sát bảng 24.2, nêu kết quả TN. Hoàn thành C5;
C5: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.


Hoạt động 3.5: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.

       - Mục đích: HS hiểu được nhiệt lượng vật thu vào phụ thuộc vào chất lám vật.
       - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp:  Vấn đáp, quan sát, quy nạp.
        - Phương tiện: Bảng phụ, SGK; TN ảo; máy chiếu 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Chuyển ý: Để kiểm tra mối quan hệ  giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật thì cần phải thực hiện TN như thế nào? Trong TN này yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?
( Mô phỏng TN ảo, treo tranh vÏ b¶ng 24.3. Hướng dẫn hS thảo luận  C6 ; C7.

	3 Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.
(Hoạt động cá nhân: Thu thập thông tin mục 3, quan sát hình 24.3 và bảng 24.3; mô tả cách tiến hành và kết quả TN

( Thảo luận nhóm hoàn thành câu C6; C7
C6:  Khối lượng không đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau, chất làm vật khác nhu..
 C7: Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.


Hoạt động 3.6: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng.
       - Mục đích: HS nắm được  công thức tính nhiệt lượng thu vào để vật nóng lên. 
       - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp:  Vấn đáp, quy nạp.
        - Phương tiện: Bảng, SGK;

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng và đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức..

 (Giới thiệu bảng nhiệt dung riêng của một số chất. Hỏi:

- Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết điều gì?

-Nói nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K em hiểu điều đó như thế nào? 

-Từ công thức trên em hãy cho biết cách tính từng đại lượng khi biết 3 trong 4 đại lượng còn lại?


	II. Công thức tính nhiệt lượng.
(Từng cá nhân nghe GV giới thiệu công thức tính nhiệt lượng:

Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên

                  Q = m.C.(t 
Trong đó : + Q là nhiệt lượng . Đơn vị đo Jun

+ m là khối lượng của vật- Đơn vị đo kg
+(t = t2 – t1Là độ tăng nhiệt độ - được tính 0C

+C là nhiệt dung riêng- đơn vị tính J/kg.k

( Từng HS quan sát bảng nhiệt dung riêng của một số chất để tìm hiểu ý nghĩa từng con số ghi trong bảng 24.4 (sgk/86)



Hoạt động 3.7: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 8 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu , SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Tổ chức lớp thảo luận các câu hỏi  C8 => C10.

( Yêu cầu HS trả lời câu hỏi chốt kiến thức bài học. 

+ Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

+ Để tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên ta dựa vào công thức nào?

+ Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết điều gì?


	III. Vận dụng.
( Từng HS vận dụng thực hiện câu  C8; C9; C10.
( Tham gia thảo luận lớp hoàn thành 3 câu hỏi.

 C8: Tra bảng để biết nhiệt dung riêng, cân vật để biết khối lượng, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ để biết độ tăng nhiệt độ.   

C9: Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để nhiệt độ tăng từ 20 đến 50 độ là:   

             Q = 57000J = 57kJ
C10: Nhiệt lượng cần truyền cho ấm và nước là:
         Q= (380. 0,5  420.2).(1000 – 200) 

            Q = 663 000J = 663kJ
( Trả lời câu hỏi của GV chốt kiến thức bài học.


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh: 

  + Học và làm bài tập bài 24.1->24.5(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/87.

  + Chuẩn bị bài 25( SGK/88).
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Thí nghiệm ảo trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:     
Ngày giảng:                          PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHỆT
I. MỤC TIÊU (Chuẩn KT- KN)
  1. Kiến thức: Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
  2. Kỹ năng: Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.
  3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG.

   Câu 1: Nếu bỏ một cục nước đá vào một cốc nước thì nước truyền nhiệt cho đá hay cục đá truyền nhiệt cho nước?
   Câu 2: Khi nhỏ một giọt nước sôi vào một ca đựng nước nóng thì giọt nước truyền nhiệt cho ca nước hay ca nước truyền nhiệt cho giọt nước?

   Câu 3: Khi có hai vật trao đổi nhiệt cho nhau thì sự truyền nhiệt chỉ dừng lại khi nào? Nhiệt lượng của vật này tỏa ra có bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào không?

 III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN của nhóm. 

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   1. Giáo viên: -Máy tính, máy chiếu , sgk, sbt.

                          - Một cốc nước; nhiệt kế và cục nước đá
   2. Học sinh: Bảng phụ (phiếu học tập)
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-  Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Để tính nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên ta cần biết mấy đại lượng lượng? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên.
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.




 Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

 Hoạt động 3.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 3 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề,  gợi mở.. 
       - Phương tiện: Dụng cụ TN: Một cốc nước và một thỏi nước đa nhỏ..
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Nêu câu hỏi tình huống: Nếu bỏ một cục nước đá vào một cốc nước thì nước truyền nhiệt cho đá hay cục đá truyền nhiệt cho nước?
( Biểu diễn một TN: Thả một cục nước đá vào cốc nước ở nhiệt độ phòng. 


	Mong đợi HS:

 HS dự kiến đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu trong bài.


Hoạt động 3.2: Nghiên cứu nguyên lý truyền nhiệt.
        - Mục đích: HS hiểu được 3 nguyên lý truyền nhiệt.
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Nghiên cứu tài liệu (SGK), quan sát, quy nạp.
- Phương tiện: SGK; 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức cho HS tự nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu nguyên lý truyền nhệt. (sgk/88) 
	I. Nguyên lý truyền nhiệt.  

( Hoạt động cá nhân: Đọc thông tin phần I; nêu  nguyên lý truyền nhệt.


Hoạt động 3.3: Phương trình cân bằng nhiệt
       - Mục đích: HS hiểu được công thức biểu thị Q vật tỏa ra bằng Q vật thu vào. 
       - Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp:  Vấn đáp, diễn giải, quy nạp.
        - Phương tiện:  SGK; bảng;

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hướng dẫn HS dựa vào nguyên lý truyền nhiệt để xây dựng phương trình cân bằng nhiệt.

(Giới thiệu cho công thức tính nhiệt lượng của một vật tỏa ra khi để nguội.

	II. Phương trình cân bằng nhiệt.
                 Qto¶ = Qthu.
* Tính nhiệt lượng vật tỏa ra: Qto¶ = m.C.
[image: image18.wmf]D
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Trong đó : (
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t = t1- t2 là độ giảm nhiệt độ)
                    t1 là nhiệt độ ban đầu.

                     t2  là nhiệt độ cuối.


Hoạt động 3.4: Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt.

        - Mục đích: HS hiểu được công thức biểu thị Q vật tỏa ra bằng Q vật thu vào. 
       - Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp:  Vấn đáp, diễn giải, quy nạp.
        - Phương tiện:  SGK; bảng;

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức cho HS tự nghiên cứu tài liệu SGK) tìm hiểu cách giải 1 bài tập nhiệt. Nêu câu hỏi:

- Trong bài toán, vật nào tỏa nhiệt, vật nào thu nhiệt? Cần dựa vào đâu để nhận biết được vật tỏa vật thu nhiệt?

- Nhiệt độ cuối của 2 vật khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
( Hiển thị trên màn hình minh họa cách giải và kết quả bài toán.
	III. Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt.
(Hoạt động cá nhân:

- Nghiên cứu bài, xác định vật tỏa, vật thu nhiệt.

-Nêu được phương pháp giải của bài toán nhiệt.
( Từng HS tham khảo cách giải trong sgk/89


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu : BT trắc nghiệm, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Hướng dẫn HS tóm tắt đầu bài theo ký hiệu vật lý. Tổ chức lớp thảo luận thống nhất phương pháp giải câu C1;C2; C3.
*Gợi ý:

-Để tính nhiệt độ cân bằng, độ tăng nhiệt độ; nhiệt dung riêng của kim loại ta phải thực hiện công việc gì?

- Xác định vật tỏa, vật thu nhiệt dựa vào nhiệt độ ban đầu

- Viết phương trình Q tỏa, Q thu

- Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt để tính đại lượng mà bài yêu cầu.

- Em có nhận xét gì về nhiệt lượng mà nước thu vào và nhiệt lượng mà đồng tỏa ra?

( Yêu cầu HS trao đổi bài, chấm điểm cho bạn và tự đánh giá kết quả học tập của mình.
(GV nhận xé,t bổ sung.
(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời chốt kiến thức bài học: 
-Khi có 2 vật truyền nhiệt cho nhau thì quá trình truyền nhệt thực hiện như thế nào?

- Viết phương trình cân bằng nhiệt.
	III. Vận dụng.

(Từng HS nghiên cứu, tìm hiểu điều kiện bài đã cho và cái phải tìm ở các câu  C1; C2; C3. =>Tóm tắt bài toán theo ký hiệu vật lý.

(Thảo luận, nêu phương pháp giải của từng bài; thực hiện vào phiếu học tập.

 C1: Q(tỏa) = m1C
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C2 : Q(tỏa) = m1C1(t1- t2) =11400J

       Q(thu) =m2C2
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V× Q(tỏa) = Q(thu)
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C3 : Q(tỏa) = m1C1(t1- t)

       Q(thu) = m2C2(t-t2) = 14665J

V× Q(tỏa)  = Q(thu)=>C1= 
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                               =>C1= 458(J/kg.k
( Trả lời câu hỏi chốt kiến thức bài học.


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh: 

  + Học và làm bài tập bài 25.1->23.6(SBT)

  + Đọc phần có thể em chưa biết sgk/90

  + Chuẩn bị giờ sau ôn tập học kỳ 2: Làm đáp án câu hỏi bài 29(SGK/101)
	ccccccc


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Thí nghiệm ảo trong thư viện điện tử.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn:                        ÔN TẬP HỌC KỲ  II             
Ngày giảng:                                   
I. MỤC TIÊU (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  Hệ thống kiến thức từ bài 13 đến bài 25 ( Phạm vi kiến thức kỳ 2) trong 2 chương: + Chương 1: Cơ học: Từ bài 13 (công cơ học) đến bài 16 (Cơ năng)  
              + Chương 2: Nhiệt học: Từ bài 19 đến bài 25)
  2. Kỹ năng:  Có kỹ năng tổng hợp, vận dụng kiến thức nhiệt học để giải thích hiện tượng trong thực tế cuộc sống.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác đánh giá kiến thức đã học; có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   - Hãy kể tên các bài đã học(Từ bài 13 đến bài 25)? Nội dung kiến thức các bài đã học được phân chia theo những chủ đề nào? Liệt kê nội dung cơ bản trong mỗi chủ đề.

  -Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?Viết biểu thức tính công.

 - Ý nghĩa của công suất. Em hiểu thế nào khi nói công suất của quạt là 35W ?

  - Khi nào  vật có cơ năng ? Nêu 2 dạng cơ năng của vật.

  - Các chất được cấu tạo như thế nào. Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào?

  - Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra bởi nguyên nhân gì ?

  - Nhiệt năng của một vật là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng. Khi nhiệt độ của tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm ? Tại sao ?

  - Nhiệt lượng là gì? Có mấy hình thức truyền nhiệt? Mô tả từng hình thức truyền nhiệt?

       - Nhiệt lượng của vật thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu công thức tính nhiệt lượng?

- Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Viết phương trình cân bằng nhiệt.
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu . 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy.
        2. Học sinh: Làm đáp án các câu hỏi và bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của lớp.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu bài ôn tập.


 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đã học ở học kỳ 2. 

- Sắp xếp kiến thức các bài đó theo các chủ đề. 

- Hệ thống kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh:

-Trao đổi trong nhóm:, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đã học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.  

       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề. 
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS hệ thống kiến thức.

Chủ đề 1 : Cơ năng.

-Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?Viết biểu thức tính công. Đơn vị công ?

-Phát biểu định luật bảo toàn về công cho máy cơ đơn giản. Lấy ví dụ minh họa.

- Công suất cho ta biết điều gì ?Em hiểu thế nào khi nói công suất của quạt là 35W ?

- Khi nào  vật có cơ năng ? Nêu 2 dạng cơ năng cơ năng của vật.

* Chủ đề 2 : Cấu tạo phân tử của các chất. 

-Các chất được cấu tạo như thế nào ?

-Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.

-Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

- Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra bởi nguyên nhân gì ?
* Chủ đề 3 : Nhiệt năng.

- Nhiệt năng của một vật là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ?Tìm VD cho mỗi cách?

-Có mấy hình thức truyền nhiệt? Mô tả từng hình thức truyền nhiệt?

-Nhiệt lượng là gì? Đơn vị của nhiệt lượng.

- Nhiệt lượng của vật thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu công thức tính nhiệt lượng?

- Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Viết phương trình cân bằng nhiệt.
	I. Lý thuyết.

( Hoạt động nhóm : liệt kê nội dung kiến thức đã học theo hai chủ đề vào bảng phụ theo bản đồ tư duy. Đại diện  báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

* Chủ đề 1 : Cơ năng 

a) Công và công suất

b) Định luật bảo toàn công

c) Cơ năng. 

*Chủ đề 2: Cấu tạo phân tử các chất. 

a) Cấu tạo phân tử của các chất

b) Nhiệt độ và chuyển động phân tử.
c) Hiện tượng khuếch tán
* Chủ đề 3 : Nhiệt năng.

a) Nhiệt năng và sự truyền nhiệt.
b) Nhiệt lượng- Công thức tính nhiệt lượng.

c) Phương trình cân bằng nhiệt
( Hoạt động cá nhân :Từng học sinh trả lời câu hỏi của GV tự hoàn thành bảng hệ thống hóa kiến thức theo bản đồ tư duy.



Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  
       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 18 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Đưa ra một số bài tập trắc nghiệm được soạn trên phần mềm hot potatoes 6.0.

( GV: chiếu 2 bài tập lên màn hình yêu cầu HS nghiên cứu bài và thực hiện vào bảng phụ.
( GV : Tổ chức lớp thảo luận, thống nhất phương pháp giải, kết quả.
Bài 1: Một người kéo một vật từ giếng sâu 8 m lên đều trong 20 s. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Tính công và công suất

của người kéo.

Bài 2: Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100oC vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC. Tính:
a) Nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt?
b) Nhiệt lượng nước thu vào?

c) Nhiệt dung riêng của chì? Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.


	II. Bài tập vận dụng

( Hoạt động cá nhân : Lên bảng thực hiện các bài tập trắc nghiệm trực tiếp  trên máy tính.

( Hoạt động nhóm :

 -Thực hiện giải 2 bài tập.

Bài 1 :

Công của người đó là :

            A= F.s = 180.8 = 1440 (J)

Công suất của người đó
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Bài 2 :
a) Vì nhiệt độ cuối của nước chính là nhiệt độ khi đã cân bằng nhiệt giữa nước và chì nên nhiệt độ của chì ngay khi cân bằng nhiệt là 60oC.
b) Nhiệt nước thu: Q2 = m2.c2.(t - t2) = 0,25.4200.(60 - 58,5) = 1575 J
c)  Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng do chì toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào:      Q1 = Q2 = 1575 J

Nhiệt dung riêng của chì:  
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Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Ôn tập kiến thức theo nội dung ôn tập. 

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ 2.
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; 

VII/ RÚT KINH NGHIỆM 

Ngày soạn:                                       ÔN TẬP             
Ngày giảng:                                   
i. MỤC TIÊU: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  Củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức nhiệt học.
   2. Kỹ năng:  Có kỹ năng tổng hợp, vận dụng kiến thức nhiệt học để giải thích hiện tượng trong thực tế cuộc sống.

  3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác vận dụng kiến thức đã học để rèn kỹ năng giải thích hiện tượng; có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

Câu 1: Tại sao có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hay chậm khi nhiệt độ giảm?

Câu 2: Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng?

Câu 3: Vì sao chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất chất rắn?

Câu 4: Khi đun nóng một khối nước đá từ -50C đến 100C thì thấy nhiệt năng của khối nước này thay đổi như thế nào trong quá trình đun?
 Câu 5: Trước mặt em là một lon nước ngọt và một cục đá lạnh. Em phải đặt như thế nào? Lon nước trên cục đá hay cục đá trên lon nước để lon nước có thể lạnh đi nhanh nhất. Giải thích.
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác vân dụng kiến thức rèn luyện kỹ năng.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu . 

       - Bài tập TN soạn, một số bài tập tự luận.
        2. Học sinh: Làm đáp án các câu hỏi và bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yªu cÇu c¸c líp tr­ëng b¸o c¸o sù chuÈn bÞ bµi cña líp. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi cña HS vµ nªu môc tiªu cña bµi «n tËp.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nªu môc tiªu cña bµi «n tËp.




 Hoạt động 2. Giảng bài mới (38 phút) 
 Hoạt động 2.1: Trả lời các câu hỏi.
       - Mục đích: Rèn kỹ năng giải thích. (Phần tự luận).  
- Thời gian: 18 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Xây dựng hệ thống câu hỏi yêu cầu HS vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng.

1) Tại sao có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hay chậm khi nhiệt độ giảm?

2) Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng?

3) Vì sao chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất chất rắn?

+Bản chất của sự dẫn nhiệt?

+ Nhận xét khoảng cách giữa các phân tử chất khí so với K/C phân tử chất rắn?

4) Khi đun nóng một khối nước đá từ -50C đến 100C thì thấy nhiệt năng của khối nước này thay đổi như thế nào trong quá trình đun?
+ Có những quá trình nào xảy ra khi đun?

+ Nhận xét nhiệt độ trong từng quá trình;


	 I. Trả lời câu hỏi.

(Hoạt động cá nhân: Từng HS trả lời câu hỏi của GV
1) -Hiện tượng khuyếch tán xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách.
-Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuyếch tán xảy ra chậm đi.
2) Một vật lúc nào cũng có nhiệt năng vì các phân tử cấu tạo nên vật lúc nào cũng chuyển động.

3)- Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của phân tử, nguyên tử khi chúng va chạm nhau. 
-Do khoảng cách giữa các phân tử chất khí lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa các phân tử của chất rắn nên khả năng xảy ra va chạm ít hơn, khả năng truyền động năng giữa các phân tử khí ít hơn.

4) Khi đun, ngọn lửa truyền nhiệt cho nước đá làm nhiệt độ tăng từ -50C đến 00C, quá trình này nhiệt năng của khối nước đá tăng dần.

- Tới 00C nước đá bắt đầu tan cho đến khi tan hết thì nhiệt độ không đổi nên nhiệt năng của khối nước không đổi.

- Sau khi tan hết thì nhiệt độ lại tăng => nhiệt năng của khối nước lại tăng


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Lần lượt chiếu 3 bài tập lên màn hình yêu cầu HS nghiên cứu bài và thực hiện vào bảng phụ.
( GV : Tổ chức lớp thảo luận, thống nhất phương pháp giải, kết quả.
* Các bài tập thực hành.

Bài 1: Trước mặt em là một lon nước ngọt và một cục đá lạnh. Em phải đặt như thế nào? Lon nước trên cục đá hay cục đá trên lon nước để lon nước có thể lạnh đi nhanh nhất. Giải thích.
* Gợi ý: Vận dụng sự đối lưu của chất lỏng để lựa chọn cách nhanh nhất.


	II. Giải các bài tập.

* Dạng bài thực hành
Bài 1
- Đặt cục đá lên trên lon nước. Vì:
 + Nếu đặt cục đá lên trên lon nước thì lớp nước ngọt phía trên trong lon lạnh đi rất nhanh và chìm xuống; lớp nước ngọt chưa lạnh ở dưới sẽ lên trên thay thế. Mặt khác không khí lạnh xung quanh cục đá cũng đi xuống và bao bọc lon nước làm cho lon nước lạnh đi nhanh hơn.
+ Nếu đặt lon nước lên trên cục đá thì chỉ có lớp nước ngọt thấp nhất (đáy lon) lạnh đi => lon nước lạnh lâu hơn.

	Bài 2: 
Có ba bình cùng dung tích là 5 lít đều chứa đầy nước ở nhiệt độ lần lượt là 200C, 800C, 1000C và một bình không chứa gì có dung tích lớn hơn 10 lít. Với các dụng cụ trên, làm thế nào để tạo ra một lượng nước có nhiệt độ 550C? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình.
Bài 3
  Người ta đổ một lượng nước sôi vào một bình chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 200. Sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là 400C. Tính khối lượng nước sôi đổ vào bình. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình).


	Bài 2
- Đổ tất cả nước ở 1000C và 800C vào bình rỗng ta được nước ở 900C.

- Rót nước vừa trộn vào đầy bình 5 lít, trong bình to còn 5 lít nước ở 900C. 

- Đổ tất cả nước ở 200C vào bình to ta được nước ở 550C
* Dạng bài tập áp dụng phương trình cân bằng nhiệt
Bài 3
-Nhiệt lượng mà 2 kg nước thu vào để nhiệt độ tăng từ 200C lên 400C là

Q2 = C.m.(t- t2 ) = 4200.2.(40-20) = 168000 (J)
-Nhiệt lượng mà nước sôi tỏa ra để nhiệt độ hạ từ 1000C xuống 400C là

Q1 = C.m1. (100 – 40) = 252000.m1 (J)
-Vì bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình: Q1 = Q2( 252000.m1=168000 
=> khối lượng nước sôi : m1( 0,67 (kg)


Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Ôn tập kiến thức theo nội dung ôn tập. 

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ 2.
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; 

VII/ RÚT KINH NGHIỆM 

Ngày soạn: 
Ngày giảng:               

                 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG II 
i. MỤC TIÊU (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  Trả lời được các câu hỏi trong phần ôn tập, tổng kết chương.
   2. Kỹ năng:  Làm được các bài tập trong phần vận dụng, có kỹ năng vận dụng kiến thức nhiệt học để giải thích  những ứng dụng của vật lý vào trong đời sống và trong khoa học kỹ thuật. 

  3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác đánh giá kiến thức đã học; có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 
Câu 1: Liệt kê các bài đã học trong chương 2 (Nhiệt học)? Hãy sắp sếp các bài đã học trong chương theo 2 chủ đề? 

Câu 2: Hệ thống kiến thức cơ bản trọng tâm trong mỗi chủ đề?

Câu 3: Kiến thức nhiệt học đã giúp cho em giải thích được những hiện tượng nào trong thực tế cuộc sống và trong khoa học kỹ thuật?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu . 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN .
        2. Học sinh: Làm đáp án các câu hỏi và bài tập trong bài tổng kết chương. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS, nêu mục tiêu bài ôn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nªu môc tiªu cña bµi «n tËp.




 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)
 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đã học trong chương  2. 

- Sắp xếp kiến thức các bài đó theo 2 chủ đề. 

- Hệ thống kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh: Trao đổi trong nhóm, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đã học theo 2 chủ đề.



Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.  

       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề. 
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu . 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS hệ thống kiến thức.

* Chủ đề 1 : Cấu tạo phân tử của các chất. 

-Các chất được cấu tạo như thế nào ?

-Nêu 2 đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học.

-Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

- Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra bởi nguyên nhân gì ?
* Chủ đề2 : Nhiệt năng.

- Nhiệt năng của một vật là gì ?Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm ?Tại sao ?

- Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ?Tìm VD cho mỗi cách?

-Có mấy hình thức truyền nhiệt? Mô tả từng hình thức truyền nhiệt?

-Nhiệt lượng là gì? Đơn vị của nhiệt lượng.

- Nhiệt lượng của vật thu vào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu công thức tính nhiệt lượng?

- Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt. Viết phương trình cân bằng nhiệt.
	I. Lý thuyết.

( Hoạt động nhóm : liệt kê nội dung kiến thức đã học theo hai chủ đề vào bảng phụ theo bản đồ tư duy. Đại diện  báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

*Chủ đề 1: Cấu tạo phân tử các chất. 

a) Cấu tạo phân tử của các chất

b) Nhiệt độ và chuyển động phân tử.
c) Hiện tượng khuếch tán
* Chủ đề 2 : Nhiệt năng.

a) Nhiệt năng và sự truyền nhiệt.
b) Nhiệt lượng-Công thức tính nhiệt lượng.

c) Phương trình cân bằng nhiệt
( Hoạt động cá nhân :Từng học sinh trả lời câu hỏi của GV tự hoàn thành bảng hệ thống hóa kiến thức theo bản đồ tư duy.



Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  
       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 23 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu  

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV: Đưa ra một số bài tập trắc nghiệm được soạn trên phần mềm hot potatoes 6.0.

( GV: Chiếu 2 bài tập lên màn hình yêu cầu HS nghiên cứu bài và thực hiện vào bảng phụ.    

Bài 1: Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng 0,5kg ở nhiệt độ 1200C vào một chậu chứa 2kg nước ở nhiệt độ 250C thì có sự trao đổi nhiệt giữa nước và quả cầu. Hỏi khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước tăng thêm bao nhiêu? Cho rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa quả cầu và nước. Biết nhiệt dung riêng của nước c1 = 4200J/kg.K; của thép c2 = 460J/kg.K.
Bài 2: Có hai bình thuỷ tinh giống hệt nhau, một bình chứa không khí không màu còn bình kia là chân không. Làm thế nào để nhận ra bình chứa khí? (Trình bày cách nhận biết).
( GV : Tổ chức lớp thảo luận, thống nhất phương pháp giải, kết quả.
(  Tổ chức theo nhóm trò chơi ô chữ: 

-Thiết kế bảng ô chữ trên phần mềm, kẻ bảng ghi điểm cho mỗi tổ,

- Giải thích cách chơi trên bảng kẻ sẵn:

+ Mỗi tổ bốc thăm để chọn một câu hỏi => Điền ô chữ vào hàng ngang. Điền đúng được 1 điểm, điền sai o điểm, thời gian không quá 1 phút cho mỗi câu.

+ Tất cả các tổ không trả lời được trong thời gian qui định thì bỏ trống hàng câu đó.

+ Tổ nào phát biểu được nội dung ô chữ hàng dọc được thưởng gấp đôi (2điểm). Nếu đoán sai sẽ loại cuộc chơi.


	II. Bài tập vận dụng

( Hoạt động cá nhân : Lên bảng thực hiện các bài tập trắc nghiệm trực tiếp  trên máy tính.

( Hoạt động nhóm :

 -Thực hiện giải 2 bài tập.
Bài 1 :
· Nhiệt lượng do nước hấp thụ:

 Q1 = m1c1(t - t1) = 2.4200(t - 25).
· Nhiệt lượng do quả cầu toả ra: 
Q2 = m2c2 (t2 - t) = 0,5.460 (120 - t).
- Vì chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa quả cầu và nước nên ta có: Q1 = Q2.

 <=> 2.4200 (t - 25) = 0,5.460 (120 - t)

-Giải phương trình trên ta được nhiệt độ cân bằng t 
[image: image30.wmf]»

 27,50C.

-Vậy khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước tăng thêm: 


[image: image31.wmf]D

t1 = t - t1 = 27,5 - 25 = 2,50C
Bài 2 :

- Lấy nến gắn vào các bình. Dùng cùng một loại bếp để đun nóng hai bình. Cây nến ở bình nào rơi trước thì bình đó chứa khí.

- Ở bình chứa khí nhiệt năng truyền từ bếp bằng dẫn nhiệt ở bình thuỷ tinh và đối lưu ở không khí trong bình nên truyền nhiệt nhanh hơn bình kia.

III. Trò chơi ô chữ.

Từ hàng ngang:
Hàng 1: Hỗn độn

Hàng 2: Nhiệt năng

Hàng 3: Dẫn nhiệt

Hàng 4: Nhiệt lượng

Hàng 5: Nhiệt dung riêng

Hàng 6: Nhiên liệu

Hàng 7: Nhiệt học

Hàng 8: Bức xạ nhiệt

Từ hàng dọc: NHIỆT HỌC


Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Ôn tập kiến thức theo nội dung ôn tập. 

- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống và trong khoa học kỹ thuật
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; 

VII/ RÚT KINH NGHIỆM 
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